
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 158 Ngõ 56 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ THANH TÙNG

0109749044

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác bao gồm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm;

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

7. Bán buôn tổng hợp
trừ các nghành nghề nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ THANH TÙNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TUNG FOOD AND EQUIPMENT 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932372959
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác (Trừ các 
loại Nhà nước cấm)

4719

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4771

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ thiết bị bảo hộ lao động và tạp phẩm
+ Bán lẻ khẩu trang
(Trừ các hoạt động bán lẻ tem, súng đạn, tiền kim khí ; kinh 
doanh vàng miếng)

4773

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

4781
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100.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu 
động hoặc tại chợ

4789

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động Đấu giá)

4791

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

20. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô 
chuyên dụng);
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác;
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ;
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

22. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa ven biển;
- Vận tải hàng hóa viễn dương

5012

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương 
tiện cơ giới;
- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

5022

24. Vận tải hàng hóa hàng không
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình 
cố định;
- Vận tải hàng hóa hàng không loại khác

5120

25. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: - Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt;
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ;
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển;
- Bốc xếp hàng hóa cảng sông;
- Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không;
- Bốc xếp hàng hóa loại khác

5224

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001076015993
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 10 Phố Đinh Liệt, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 158 Ngõ 56 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒ TÙNG Nam

17/12/1976 Kinh Việt Nam

13/07/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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